
Bài 1: NỀN KINH TẾ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA NỀN KINH TẾ 

I. BÀI HỌC 

1. Hoạt động sản xuất 

Hoạt động sản xuất là hoạt động con người tạo ra sản phẩm vật chất và tinh thần, đáp ứng nhu 

cầu của đời sống xã hội. Hoạt động sản xuất là hoạt động cơ bản nhất của con người, quyết 

định đến các hoạt động  phân phối - trao đổi, tiêu dùng. 

2. Hoạt động phân phối – trao đổi 

Phân phối là hoạt động phân chia các yếu tố sản xuất cho các ngành, các đơn vị sản xuất và 

phân chia sản phẩm từ người sản xuất đến người tiêu  dùng.  

Trao đổi là hoạt động nhà sản xuất đưa sản phẩm đến với người  tiêu dùng. 

Hoạt động phân phối - trao đổi thực hiện vai trò trung gian, kết nối sản xuất với tiêu dùng. Phân 

phối phù hợp sẽ góp phần vào sự phát triển của sản xuất và tiêu dùng. Hoạt động trao đổi đóng 

vai trò kết nối sản xuất với tiêu dùng, giúp người sản xuất bán được sản phẩm, duy trì, phát 

triển hoạt động sản xuất và đáp ứng nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng. 

3. Hoạt động tiêu dùng 

Tiêu dùng là hoạt động con người sử dụng các sản phẩm được sản xuất để thỏa mãn nhu cầu 

vật chất và tinh thần của mình. Tiêu dùng là mục đích của sản xuất. 

II. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Việc làm nào dưới đây thể hiện trách nhiệm xã hội của hoạt động sản xuất? 

A. Công ti H sản xuất hàng hóa gắn với bảo vệ môi trường. 

B. Cửa hàng xăng dầu A gia lận trong việc bán hàng. 

C. Công ti E làm giả hoá đơn để được miễn giảm thuế. 

D. Ông K xả chất thải chưa qua xử lý ra môi trường 

Câu 2: Khi tiến hành phân bổ nguyên vật liệu của công ty tới các bộ phận khác nhau trong dây 

chuyền sản xuất, quá trình này này gắn liền với hoạt động nào dưới đây của nền kinh tế xã 

hội ?10 

A. sản xuất. B. tiêu dùng. C. phân phối. D. trao đổi. 

Câu 3: Trong các hoạt động của con người, hoạt động sản xuất đóng vai trò là hoạt động 

A. ít quan trọng. B. bình thường nhất. C. thiết yếu nhất.   D. cơ bản nhất. 

Câu 4: Trong nền kinh tế xã hội, hoạt động đóng vai trò cơ bản nhất, quyết định các hoạt động 

khác của đời sống xã hội là hoạt động 

A. sản xuất B. phân phối. C. tiêu dùng D. trao đổi. 

Câu 5: Trong nền kinh tế thị trường, việc làm nào dưới đây của các chủ thể kinh tế gắn liền 

với hoạt động phân phối ? 

A. Công ty A điều chỉnh cơ cấu mặt hàng sản xuất. 

B. Công ty A điều chỉnh nhiệm vụ các nhân viên. 

C. Công ty A điều chỉnh cơ cấu nhân sự công ty. 

D. Công ty A nhập nguyên liệu để tăng ca sản xuất. 



Câu 6: Trong các hoạt động kinh tế, hoạt động nào đóng vai trò trung gian, kết nối người sản 

xuất với người tiêu dùng? 

A. Hoạt động vận chuyển - tiêu dùng B. Hoạt động phân phối - trao đổi 

C. Hoạt động sản xuất - vận chuyển D. Hoạt động sản xuất - tiêu thụ 

Câu 7: Một nền kinh tế bao gồm các hoạt động cơ bản nào? 

A. Sản xuất, phân phối - trao đổi, tiêu dùng     B. Sản xuất, kinh doanh, trao đổi, thu nhập 

C. Sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, thu nhập    D. Sản xuất, kinh doanh, trao đổi, cạnh tranh. 

Câu 8: Trong nền kinh tế thị trường, việc làm nào dưới đây của các chủ thể kinh tế gắn liền 

với hoạt động phân phối ? DT1 

A. Giám đốc phân bổ lợi nhuận cho các thành viên.  

B. Giám đốc phân công nhiệm vụ các ca trực. 

C. Công ty A nhập nguyên liệu để mở rộng sản xuất 

D. Lãnh đạo công ty điều động nhân sự. 

Câu 9: Quá trình phân chia các yếu tố sản xuất cho các ngành sản xuất để tạo ra sản phẩm là 

nội dung của khái niệm 

A. sản xuất B. phân phối. C. tiêu dùng D. trao đổi. 

Câu 10: Trong nền kinh tế, việc tiến hành phân chia kết quả sản xuất cho tiêu dùng được gọi 

là 

A. sản xuất của cải vật chất. B. phân phối cho sản xuất 

C. phân phối cho tiêu dùng. D. tiêu dùng cho sản xuất. 

Câu 11: Trao đổi là hoạt động đưa sản phẩm đến tay người 

A. lao động. B. tiêu dùng. C. phân phối. D. sản xuất. 

Câu 12: Phân phối - trao đổi là hoạt động có vai trò 

A. giải quyết lợi ích kinh tế của chủ doanh nghiệp.          B. là cầu nối sản xuất với tiêu dùng. 

C. phân bổ nguồn lực cho sản xuất kinh doanh.        D. là động lực kích thích người lao động. 

Câu 13: Trong mối quan hệ giữa sản xuất và tiêu dùng, thì phân phối và trao đổi đóng vai trò 

là 

A. trung gian. B. nâng đỡ. C. quyết định D. triệt tiêu. 

Câu 14: Trong nền kinh tế, việc tiến hành phân chia các yếu tố sản xuất cho các đơn vị sản 

xuất khác nhau để tạo ra sản phẩm được gọi là 

A. trao đổi trong sản xuất. B. tiêu dùng cho sản xuất. 

C. sản xuất của cải vật chất. D. phân phối cho sản xuất 

Câu 15: Trong nền kinh tế xã hội, hoạt động sản xuất gắn liền với việc làm nào dưới đây ? 

A. Người nông dân phun thuốc trừ sâu.           B. Bán hàng onlie trên mạng. 

C. Hỗ trợ lao động khó khăn.                                 D. Đầu tư vốn mở rộng sản xuất 

Câu 16: Trong nền kinh tế thị trường, việc làm nào dưới đây thể hiện tốt vai trò của hoạt động 

sản xuất 

A. Cửa hàng E đầu cơ tích trữ, tự ý nâng giá sản phẩm. 



B. Doanh nghiệp K quảng cáo sai chất lượng sản phẩm. 

C. Công ti H tạo ra sản phẩm mới chất lượng cao, giá rẻ. 

D. Công ti M xả chất thải chưa qua xử lý ra môi trường. 

Câu 17: Hoạt động nào dưới đây được coi như là đơn hàng của xã hội đối với sản xuất ? 

A. sản xuất. B. lao động. C. phân phối. D. tiêu dùng. 

Câu 18: Trong nền kinh tế xã hội, hoạt động trao đổi gắn liền với việc làm nào dưới đây? 

A. Sử dụng gạo để nấu ăn. B. Chế biến gạo thành phẩm 

C. Phân bổ gạo để cứu đói. D. Bán gạo lấy tiền mua vở 

Câu 19: Phân phối cho sản xuất gắn liền với việc phân chia các yếu tố sản xuất cho các ngành 

sản xuất khác nhau để 

A. tạo ra sản phẩm.  B. tiêu dùng sản phẩm.  

C. trao đổi sản phẩm.  D. triệt tiêu sản phẩm. 

Câu 20: Giám đốc công ty M tiến hành phân bổ vốn cho các hoạt động sản xuất của công ty là 

hoạt động 

A. sản xuất. B. tiêu dùng. C. trao đổi. D. phân phối. 

Câu 21: Hành vi nào dưới đây không đúng khi tham gia vào các hoạt động kinh tế? 

A. Bạn A giải thích cho người thân của mình về trách nhiệm của công dân khi tham gia các 

hoạt động kinh tế. 

B. Trước tình hình dịch bệnh, nhu cầu mua thuốc của người dân tăng mạnh, nhà thuốc P cam 

kết không tăng giá sản phẩm. 

C. Xí nghiệp Y trong quá trình sản xuất đã để khói bụi gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi 

trường và sức khoẻ người dân. 

D. Doanh nghiệp bán lẻ H luôn sản xuất hàng hoá đảm bảo chất lượng, đóng thuế đầy đủ theo 

quy định của pháp luật. 

Câu 22: Hoạt động nào dưới đây đóng vai trò là trung gian kết nối sản xuất với tiêu dùng ? 

A. Trao đổi. B. Phân phối và trao đổi. 

C. Tiêu dùng và trao đổi. D. Phân phối. 

Câu 23: Trong nền kinh tế xã hội, hoạt động sản xuất gắn liền với việc làm nào dưới đây ? 

A. Mang quần áo ra chợ bán. B. May quần áo để bán. 

C. Trao đổi quần áo với nhau. D. Bán lại quần áo đã nhập. 

Câu 24: Quá trình con người sử dụng các yếu tố sản xuất để tạo ra các sản phầm đáp ứng nhu 

cầu của đời sống xã hội là nội dung của khái niệm hoạt động 

A. tiêu dùng B. phân phối. C. sản xuất D. trao đổi. 

Câu 25: Quá trình con người sử dụng các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ để thỏa mãn nhu cầu 

sản xuất và sinh hoạt là biểu hiện của hoạt động 

A. tiêu dùng. B. lao động. C. sản xuất. D. phân phối. 

Câu 26: Hãy chỉ ra hoạt động sản xuất trong các hoạt động dưới đây ? 

A. Trồng lúa chất lượng cao. B. Vận chuyển vật liệu vào kho. 



C. Mang rau ra chợ bán. D. Nấu cháo cho mẹ. 

Câu 27: Việc làm nào dưới đây gắn liền với hoạt động tiêu dùng trong nền kinh tế xã hội 

A. Phân bổ vật tư sản xuất.                                       B. Vận chuyển hàng hóa. 

C. Chế biến gạo thành thức ăn chăn nuôi.                D. Xuất khẩu thức ăn chăn nuôi  

Câu 28: Nội dung nào dưới đây không phải là vai trò của hoạt động tiêu dùng? 

A. Động lực cho sản xuất phát triển. B. “Đơn đặt hàng" cho sản xuất. 

C. Điều tiết hoạt động trao đổi. D. Quyết định phân phối thu nhập. 

Câu 29: Hoạt động nào dưới đây là căn cứ quan trọng để xác định số lượng, cơ cấu, chất lượng 

hình thức sản phẩm đối với sản xuất ? 

A. sản xuất. B. tiêu dùng. C. phân phối. D. lao động. 

Câu 30: Trong nền kinh tế thị trường, hoạt động sản xuất không gắn liền với việc làm nào 

dưới đây? 

A. Nghệ nhân chế tác đồ gốm mỹ nghệ B. Nông dân thu hoạch lúa bằng máy. 

C. Công ty A hợp tác sản xuất băng đĩa nhạc.   D. Trung tâm H tổ chức xuất khẩu lao động. 

Câu 31: Trong nền kinh tế xã hội, hoạt động nào dưới đây gắn liền với hoạt động trao đổi ? 

A. Hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu. B. Đẩy mạnh việc bán hang trực tuyến. 

C. Xuất khẩu hàng hóa ra ngước ngoài.           D. Đẩy mạnh sản xuất hàng hóa xuất khẩu. 

Câu 32: Gia đình bạn H đang là học sinh lớp 11 có nghề mây tre đan thủ công mỹ nghệ nổi 

tiếng trong vùng. Sau giờ học H rủ các bạn cùng lớp đến để làm kiếm thêm thu nhập mua sách 

vở, tài liệu phục vụ cho việc học tập. Xét về mặt bản chất của nền kinh tế, công việc của gia 

đình bạn H gắn liền với hoạt động nào dưới đây của nền kinh tế 

A. phân phối. B. sản xuất. C. tiêu dùng. D. lao động. 

Câu 33: Công ti A trong quá trình sản xuất, kinh doanh cà phê luôn đảm bảo vệ sinh an toàn 

thực phẩm, từ việc chọn giống cây tốt cho đến thu hoạch hạt cà phê đảm bảo chất lượng, không 

ngâm trộn hoá chất, tạp chất,... đảm bảo sản phẩm ngon nhất đến người tiêu dùng. Việc làm 

của công ty A gắn liền với hoạt động nào dưới đây của nền kinh tế? 

A. Tiêu dùng. B. Sản xuất. C. Phân phối. D. Trao đổi. 

Câu 34: Doanh nghiệp A được cấp giấy phép khai thác cát, sỏi phục vụ cho các công trình xây 

dựng tại địa phương X. Ngoài ra doanh nghiệp còn được giao nhiệm vụ nâng cấp hệ thống đê 

bao chống lũ. Xét về mặt bản chất của nền kinh tế, việc hoạt động của doanh nghiệp A, gắn 

liền với hoạt động nào dưới đây của nền kinh tế 

A. sản xuất. B. phân phối. C. lao động. D. tiêu dùng. 

Câu 35: Các công ty A, B, C và D cùng sản xuất bột giặt và cung cấp cho thị trường trong 

nước. Công ty A chú trọng vào đổi mới hệ thống bao bì, công ty B chú trọng đổi mới xe vận 

chuyển hàng hóa cho các đại lý, công ty C chú trọng vào đào tạo nguồn nhân lực. Công ty D 

chú trọng vào đổi mới máy móc và dây chuyền sản xuất. Việc làm của công ty B gắn liền với 

hoạt động nào dưới đây của nền kinh tê? 

A. tiêu dùng. B. lao động. C. phân phối. D. sản xuất. 



Câu 36: Sắp đến ngày 8 tháng 3, K bàn với T cùng nhau góp tiền để dành mua hoa về bán. 

Nhờ khéo tay và ham học hỏi, K và T kết được những bó hoa vô cùng xinh xắn, rất được khách 

hàng yêu thích và ủng hộ. Việc kinh doanh trên đem lại cho K vàT một số tiền nhỏ. Hai bạn dự 

định dùng số tiền ấy tham gia một khoá học về cắm hoa, nhằm phát triển năng khiếu của bản 

thân. Hai bạn K và T đã tham gia vào hoạt động nào dưới đây của nền kinh tế xã hội 

A. Tiêu dùng. B. Sản xuất. C. Phân phối. D. Trao đổi. 

Câu 37: Ngày 8 tháng 3, K bàn với T cùng nhau góp tiền để dành mua hoa về bán. Nhờ khéo 

tay và ham học hỏi, K và T kết được những bó hoa vô cùng xinh xắn, rất được khách hàng yêu 

thích và ủng hộ. Việc kinh doanh trên đem lại cho K và T một số tiền nhỏ. Hai bạn dự định 

dùng số tiền ấy tham gia một khoá học về cắm hoa, nhằm phát triển năng khiếu của bản thân. 

K và T đã tham gia hoạt động kinh tế nào dưới đây? 

A. Trao đổi và tiêu dùng B. Tiêu dùng và phân phối 

C. Sản xuất và trao đổi. D. Phân phối và trao đổi. 

Câu 38: Nhờ mô hình xe công nghệ mà thị trường dịch vụ taxi, "xe ôm" công nghệ, giao hàng 

nhanh,... tại các thành phố lớn sôi động hơn. Việc này góp phần phát triển nền kinh tế - xã hội, 

tạo việc làm và nhu cầu sử dụng lao động, làm thay đổi thói quen tiêu dùng, sinh hoạt và di 

chuyển của người dân theo hướng tiện lợi, tích cực. Hãy chỉ ra hoạt động kinh tế được đề cập 

trong đoạn thông tin trên. 

A. Sản xuất. B. Phân phối. C. Trao đổi. D. Tiêu dùng. 

Câu 39: Xu hướng "tiêu dùng xanh" hiện nay đang được nhiều người quan tâm. Người tiêu 

dùng chuyển sang lựa chọn các sản phẩm như bình đựng nước bằng thuỷ tinh thay cho bình 

nhựa, sử dụng túi vải thay cho túi nilon,... Điều này góp phẩn tạo nên được sản phẩm thân thiện 

môi trường, giảm chất thải và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Mô hình tiêu dùng xanh 

phản ánh hoạt động nào dưới đây của nền kinh tế xã hội? 

A. Sản xuất. B. Tiêu dùng. C. Trao đổi. D. Phân phối. 

Câu 40: Anh D quyết định chuyển toàn bộ diện tích đất trổng lúa của gia đình sang trồng bưởi 

da xanh với quy mô 450 gốc. Không chỉ chăm sóc tỉ mỉ, anh D còn tích cực học hỏi các kĩ thuật 

trồng trọt, áp dụng biện pháp cắt tỉa cành, hạn chế sử dụng phân hoá học, ưu tiên dùng phân 

hữu cơ, phân vi sinh làm cho cây bười ngày càng sai quả. Anh D còn tận dụng đất dưới tán cây 

để trồng cây họ đậu, vừa tạo cho khu vườn không gian hai tầng đẹp mắt, vừa đem lại hiệu quả 

kinh tế cao. Mỗi năm, gia đình anh cung cấp ra thị trường nhiều nòng sản sạch, có giá trị cao. 

Việc làm của anh D gắn liền với hoạt động kinh tế nào dưới đây? 

A. Trao đổi. B. Tiêu dùng. C. Sản xuất. D. Phân phối. 

 

BÀI 2: CÁC CHỦ THỂ CỦA NỀN KINH TẾ 

I. BÀI HỌC 

1. Vai trò của các chủ thể khi tham gia trong nền kinh tế 

a. Chủ thể sản xuất 


